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Tóm tắt — Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 

ngành vật liệu xây dựng phải đối mặt với áp lực đổi mới mô hình kinh doanh để duy trì năng lực cạnh 

tranh. So với các doanh nghiệp lớn có lợi thế về nguồn lực tài chính, nền tảng công nghệ và đội ngũ nhân 

sự chất lượng cao, nhóm doanh nghiệp nhỏ thường gặp khó khăn trong đầu tư hạ tầng số, ứng dụng hệ 

thống quản trị hiện đại và triển khai mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu. Nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số và xác định các thay đổi cần thiết 

trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Dữ liệu được thu thập qua khảo sát, phỏng vấn chuyên sâu 

và tổng hợp thứ cấp. Kết quả cho thấy năng lực công nghệ, kỹ năng số của nhân sự và áp lực thị trường 

là các yếu tố tác động mạnh nhất đến chuyển đổi số.  

 

Abstract — In the context of rapid digital transformation, small and medium-sized enterprises (SMEs) 

in the construction materials industry face pressure to innovate their business models to maintain 

competitiveness. Compared with large enterprises that possess advantages in financial resources, 

technological infrastructure, and highly skilled personnel, SMEs often encounter difficulties in investing 

in digital infrastructure, adopting modern management systems, and implementing data-driven business 

models. This study was conducted to analyze the factors influencing the digital transformation process 

and identify the necessary changes in business models. Data were collected through surveys, in-depth 

interviews, and secondary sources. The results show that technological capability, employees’ digital 

skills, and market pressure are the most influential factors driving digital transformation. 

 

Từ khóa — Chuyển đổi số (Digital transformation), đổi mới mô hình kinh doanh (Business model 

innovation), doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành vật liệu xây dựng (SMEs in construction materials industry). 

 

1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển 

mạnh mẽ tại Việt Nam, chuyển đổi số đã trở thành 

xu hướng tất yếu đối với các doanh nghiệp nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa hoạt động 

và mở rộng thị trường. Ngành vật liệu xây dựng - 

một trong những trụ cột của lĩnh vực xây dựng và 

phát triển cơ sở hạ tầng cũng không nằm ngoài 

vòng xoáy thay đổi này. Sự gia tăng cạnh tranh từ 

các doanh nghiệp lớn, sự biến động của giá nguyên 

vật liệu, đòi hỏi cao hơn của khách hàng về tốc độ 

cung ứng và minh bạch thông tin khiến các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trong ngành vật liệu xây dựng 

đứng trước áp lực phải đổi mới mô hình kinh 

doanh để tồn tại và phát triển [1]. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành vật liệu 

xây dựng có những đặc thù riêng như quy mô vốn 

hạn chế, trình độ công nghệ chưa cao, phương thức 

quản trị truyền thống, phụ thuộc nhiều vào quan hệ 

đại lý và kênh phân phối truyền thống. Những hạn 

chế này khiến quá trình chuyển đổi mô hình kinh 

doanh trong bối cảnh chuyển đổi số trở nên khó 

khăn hơn, song đồng thời mở ra cơ hội đổi mới nếu 

doanh nghiệp biết tận dụng công nghệ để thay đổi 

cách thức vận hành, phân phối và tạo giá trị. Tuy 

nhiên, thực tiễn cho thấy số lượng doanh nghiệp 

trong ngành áp dụng chuyển đổi số một cách bài 

bản còn hạn chế, và đặc biệt thiếu các mô hình, 

khung phân tích và chiến lược phù hợp với đặc thù 

của ngành. 

Trong bối cảnh đó, vấn đề nghiên cứu đặt ra 

là cần nhận diện rõ tác động của chuyển đổi số đến 

sự thay đổi mô hình kinh doanh, đồng thời xác 

định các yếu tố then chốt (như năng lực số, chất 

lượng thể chế, khả năng đổi mới) ảnh hưởng đến 

quá trình đổi mới mô hình kinh doanh của các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành vật liệu xây dựng. 

Việc xây dựng các chiến lược chuyển đổi hiệu quả 
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không chỉ có ý nghĩa đối với từng doanh nghiệp, 

mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

toàn ngành trong quá trình hội nhập và số hóa nền 

kinh tế. 

Bài báo này hướng đến các mục tiêu: (i) phân 

tích bối cảnh và sự cần thiết của chuyển đổi mô 

hình kinh doanh trong ngành vật liệu xây dựng; (ii) 

tổng hợp cơ sở lý thuyết và nghiên cứu liên quan 

đến chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh; 

(iii) xây dựng mô hình nghiên cứu đánh giá tác 

động của chuyển đổi số và các yếu tố liên quan đến 

quá trình đổi mới mô hình kinh doanh; và (iv) đề 

xuất các chiến lược chuyển đổi mô hình kinh 

doanh phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp vừa 

và nhỏ ngành vật liệu xây dựng. 

2. Cơ sở lý thuyết  

2.1. Lý thuyết mô hình kinh doanh 

Mô hình kinh doanh là cách một doanh 

nghiệp hoạt động, tạo ra giá trị và thu lợi nhuận. 

Nói cách khác, mô hình kinh doanh gồm các thành 

tố như giá trị cốt lõi, phân khúc khách hàng, kênh 

phân phối, nguồn lực, hoạt động và dòng doanh 

thu. Đối với doanh nghiệp vật liệu xây dựng, mô 

hình kinh doanh truyền thống thường dựa vào 

mạng lưới cửa hàng, đại lý và bán hàng trực tiếp 

cho người sử dụng, trong quá trình hoạt động ít 

ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh. 

Trong giai đoạn hiện nay nhiều doanh nghiệp đã 

tiên phong đầu tư áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số 

qua đó làm thay đổi cấu trúc mô hình truyền thống 

này, buộc doanh nghiệp tái cấu trúc chuỗi giá trị, 

kênh phân phối và phương thức tiếp cận khách 

hàng. 

2.2. Lý thuyết chuyển đổi số 

Lý thuyết chuyển đổi số là việc tích hợp công 

nghệ số vào toàn bộ hoạt động doanh nghiệp sẽ tạo 

ra sự thay đổi căn bản trong cách thức vận hành, ra 

quyết định và tạo giá trị. Chuyển đổi số không chỉ 

là ứng dụng công nghệ đơn lẻ mà là một quá trình 

tái cấu trúc chiến lược, đúng quy trình và mô hình 

kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và 

tăng năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế 

số [2]. Các nghiên cứu kinh điển chỉ ra ba trụ cột 

tạo nên chuyển đổi số gồm (i) công nghệ số, (ii) 

quy trình và cấu trúc tổ chức, và (iii) con người và 

văn hóa số. Ba trụ cột này tương tác chặt chẽ, tạo 

nên năng lực chuyển đổi của doanh nghiệp. 

Trong đó, công nghệ số bao gồm các công 

nghệ nền tảng như điện toán đám mây, dữ liệu lớn 

(Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain,… 

giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình, tối ưu 

chi phí, tăng tính minh bạch và cải thiện chất lượng 

quản trị. Quy trình và cấu trúc tổ chức liên quan 

đến việc tái thiết kế quy trình làm việc, chuỗi cung 

ứng, dịch vụ khách hàng theo hướng linh hoạt và 

dựa trên dữ liệu. Con người và văn hóa số đóng vai 

trò quyết định khả năng tiếp nhận công nghệ, thay 

đổi tư duy, nâng cao kỹ năng số và khả năng đổi 

mới sáng tạo của toàn bộ tổ chức [3]. 

Trong ngành vật liệu xây dựng, lý thuyết 

chuyển đổi số thể hiện rõ qua việc công nghệ được 

áp dụng xuyên suốt chu kỳ kinh doanh, từ nhập 

nguyên liệu, quản lý sản xuất, dự báo nhu cầu thị 

trường, đến phân phối, bán hàng và quản lý hậu 

cần - kho vận. Việc số hóa này giúp doanh nghiệp 

giảm thiểu tổn thất nguyên vật liệu, tối ưu hóa 

chuỗi cung ứng, rút ngắn thời gian giao hàng và 

nâng cao khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu. 

Đồng thời, chuyển đổi số còn tạo điều kiện để 

doanh nghiệp vật liệu xây dựng phát triển các mô 

hình kinh doanh mới như bán hàng online, nền 

tảng thương mại điện tử chuyên ngành, quản lý 

phân phối bằng hệ thống ERP hoặc tích hợp dữ liệu 

xây dựng vào dự báo nhu cầu vật liệu. 

2.3. Lý thuyết năng lực động    

Lý thuyết năng lực động khẳng định rằng khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi 

trường biến động không chỉ phụ thuộc vào nguồn 

lực sẵn có, mà chủ yếu dựa trên năng lực nhận 

diện, tạo lập và tái cấu trúc các nguồn lực đó theo 

cách linh hoạt và bền vững. Trong bối cảnh chuyển 

đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc đổi mới mô hình kinh 

doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển năng 

lực động trên ba bình diện cốt lõi: 

Thứ nhất, năng lực phát hiện: Khả năng quan 

sát, phân tích và nắm bắt kịp thời các cơ hội từ 

công nghệ mới và xu hướng thị trường; 

Thứ hai, năng lực nắm bắt: Khả năng hiện 

thực hóa các cơ hội đã nhận diện thông qua lựa 

chọn chiến lược phù hợp, đầu tư công nghệ và tổ 

chức triển khai hiệu quả; 

Thứ ba, năng lực tái cấu hình: Khả năng điều 

chỉnh, tổ chức lại nguồn lực, quy trình và cấu trúc 

vận hành nhằm tối ưu hóa mô hình kinh doanh 

trong điều kiện số hóa. 

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành 

vật liệu xây dựng, năng lực động là nền tảng quyết 

định mức độ thành công của quá trình chuyển đổi 

mô hình kinh doanh. Chỉ khi doanh nghiệp phát 

triển được năng lực động đủ mạnh đặcbiệt trong 

quản trị công nghệ, đổi mới tổ chức và thích ứng 

chiến lược thì quá trình chuyển đổi số mới có thể 
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được triển khai hiệu quả và tạo ra lợi thế cạnh tranh 

bền vững [4]. 

2.4. Tổng quan nghiên cứu trước 

Các nghiên cứu quốc tế về chuyển đổi số 

trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung làm rõ 

cách công nghệ số tác động đến quy trình, sản 

phẩm và mô hình kinh doanh. Kết quả cho thấy 

khả năng chuyển đổi phụ thuộc chủ yếu vào ba 

nhóm yếu tố: năng lực công nghệ và hạ tầng số; 

năng lực nội tại như quản trị, đổi mới và năng lực 

động; cùng với yếu tố con người bao gồm kỹ năng 

số và văn hóa chấp nhận đổi mới. Nhiều công trình 

cũng nhấn mạnh rằng chuyển đổi số không chỉ là 

ứng dụng công nghệ đơn lẻ mà là quá trình tái cấu 

trúc toàn diện, đòi hỏi tích hợp công nghệ – quy 

trình – con người. Bên cạnh đó, các nghiên cứu 

thực nghiệm quốc tế chỉ ra nhiều rào cản mà doanh 

nghiệp vừa và nhỏ thường gặp phải như hạn chế 

nguồn lực tài chính, thiếu kiến thức về công nghệ, 

thiếu nhân lực số và hạ tầng dữ liệu chưa hoàn 

thiện. Hiệu quả chuyển đổi số nhìn chung mang lại 

tác động tích cực đến năng lực đổi mới, hiệu suất 

vận hành và giá trị cạnh tranh, nhưng mức độ khác 

nhau tùy ngành và mức sẵn sàng số của từng doanh 

nghiệp. Đồng thời, nhiều tác giả nhấn mạnh vai trò 

quan trọng của môi trường thể chế và chính sách 

hỗ trợ bao gồm hạ tầng số, đào tạo kỹ năng và 

khuyến khích đầu tư như một điều kiện then chốt 

để doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số thành 

công [5]. 

Một số nghiên cứu ở châu Âu và châu Á cho 

thấy ngành vật liệu xây dựng đang chuyển dịch 

mạnh từ kinh doanh dựa trên đại lý sang mô hình 

số hóa, như thương mại điện tử chuyên ngành, ứng 

dụng quản lý kho vận thông minh, hệ thống dự báo 

nhu cầu vật liệu cho công trình và giải pháp truy 

xuất nguồn gốc vật liệu. Tuy nhiên, phần lớn các 

nghiên cứu tập trung vào doanh nghiệp lớn, ít 

nghiên cứu vào doanh nghiệp vừa và nhỏ có mô 

hình phân phối truyền thống. 

Các nghiên cứu của Teece, Foss, Cavalcante 

cho rằng đổi mới mô hình kinh doanh là phản ứng 

tất yếu khi doanh nghiệp chịu áp lực từ công nghệ 

mới. Chuyển đổi số được xem là động lực quan 

trọng thúc đẩy doanh nghiệp sáng tạo mô hình kinh 

doanh mới. Tuy nhiên, đổi mới mô hình kinh 

doanh chỉ thành công khi doanh nghiệp có năng 

lực động mạnh và khả năng ứng dụng công nghệ 

hiệu quả [6]. 

Tổng quan quá trình nghiên cứu cho thấy 

nhiều khoảng trống nghiên cứu vẫn chưa được làm 

rõ trong chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ngành vật liệu xây dựng. Chưa 

có nghiên cứu phân tích sâu cơ chế tương tác giữa 

năng lực công nghệ, năng lực số của nhân sự và 

mức độ đổi mới mô hình kinh doanh. Mức độ sẵn 

sàng chuyển đổi số và cách doanh nghiệp lựa chọn 

chiến lược phù hợp theo từng giai đoạn phát triển 

cũng chưa được xem xét toàn diện. Bên cạnh đó, 

vai trò của văn hóa doanh nghiệp, năng lực lãnh 

đạo chuyển đổi và mức độ chấp nhận công nghệ 

của nhân sự còn bị bỏ ngỏ. Tác động dài hạn của 

chuyển đổi số lên năng lực cạnh tranh, sự bền vững 

và khả năng mở rộng thị trường vẫn chưa được 

phân tích đầy đủ. Ngoài ra, chưa có mô hình thực 

nghiệm tối ưu cho ngành vật liệu xây dựng, cũng 

như thiếu giải pháp khả thi giúp doanh nghiệp vượt 

qua các rào cản về tài chính, nhân lực và chiến lược 

trong quá trình đổi mới mô hình kinh doanh. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận 

hỗn hợp, kết hợp giữa nghiên cứu định tính và định 

lượng nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh của 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành vật liệu xây dựng. 

Về nghiên cứu định tính, tác giả tiến hành phỏng 

vấn bán cấu trúc với các nhà quản lý doanh nghiệp, 

chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và 

chuyển đổi số nhằm hiệu chỉnh mô hình nghiên 

cứu, thang đo và bộ công cụ khảo sát.  

Về nghiên cứu định lượng, dữ liệu được thu 

thập thông qua khảo sát bằng bảng hỏi đối với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành vật liệu xây dựng. 

Mẫu nghiên cứu được lựa chọn theo phương pháp 

chọn mẫu thuận tiện kết hợp với chọn mẫu mục 

tiêu, bảo đảm phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 

Cỡ mẫu khảo sát gồm 120 phiếu hợp lệ, đáp ứng 

yêu cầu phân tích thống kê. Dữ liệu thu thập được 

xử lý và phân tích bằng các phương pháp thống kê 

mô tả và phân tích suy luận; dữ liệu định tính được 

tổng hợp, mã hóa và phân tích theo chủ đề, trong 

khi dữ liệu định lượng được kiểm định độ tin cậy 

thang đo và phân tích mối quan hệ giữa các biến 

nghiên cứu nhằm bảo đảm tính khoa học và độ tin 

cậy của kết quả. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thực trạng chuyển đổi số của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ngành vật liệu xây dựng 

Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn doanh 

nghiệp đã bắt đầu tiếp cận chuyển đổi số nhưng 

mới dừng lại ở mức cơ bản, mang tính đáp ứng yêu 

cầu tối thiểu thay vì chiến lược phát triển dài hạn. 

Tỷ lệ 100% doanh nghiệp triển khai các hoạt động 

số hóa ban đầu như sử dụng chữ ký số, hóa đơn 
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điện tử phản ánh sự tuân thủ quy định pháp luật 

hơn là sự chủ động đổi mới. Chỉ khoảng 50% 

doanh nghiệp ứng dụng các công cụ quản lý cơ bản 

như phần mềm kế toán, quản lý kho, POS hay các 

ứng dụng quản trị công việc hiệu quả ở mức độ 

thấp. Điều này cho thấy năng lực công nghệ trong 

các doanh nghiệp còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, 

chưa hình thành hệ thống quản trị hướng dữ liệu. 

Bảng 1. Thực trạng triển khai chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành vật liệu xây dựng 

STT Nội dung khảo sát Tỷ lệ 
Mức độ 

đánh giá 
Nhận xét 

1 
Doanh nghiệp đã triển khai một 

số hoạt động số hóa cơ bản 
100% Cao 

Phần lớn doanh nghiệp đã 

chuyển từ thủ công sang công 

nghệ cơ bản. 

2 
Sử dụng các công cụ quản lý cơ 

bản 
50% Trung bình 

Việc ứng dụng chưa đồng đều, 

chủ yếu ở kế toán, kho, bán 

hàng ... 

3 Có hệ thống tích hợp dữ liệu 10% Thấp 

Năng lực công nghệ còn hạn 

chế; ít doanh nghiệp đủ điều 

kiện tích hợp dữ liệu. 

4 
Ứng dụng nền tảng thương mại 

điện tử 
12% Thấp 

Doanh nghiệp chưa khai thác 

mạnh kênh số để mở rộng thị 

trường. 

5 Đầu tư hạ tầng số và công nghệ 20% Thấp 
Việc đầu tư bài bản về công 

nghệ còn rất hạn chế. 
Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Mức độ ứng dụng số ở các lĩnh vực cốt lõi 

như tích hợp dữ liệu, tiếp cận khách hàng số và đầu 

tư hạ tầng vẫn rất hạn chế. Chỉ 10% doanh nghiệp 

sở hữu hệ thống tích hợp dữ liệu cơ bản, cho thấy 

phần lớn doanh nghiệp chưa có khả năng kết nối 

và khai thác dữ liệu phục vụ ra quyết định. Việc 

ứng dụng nền tảng thương mại điện tử chỉ đạt 12%, 

phản ánh sự dè dặt trong thay đổi mô hình kinh 

doanh và hạn chế trong việc khai thác thị trường 

trực tuyến. Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng số 

chỉ 20% cho thấy nguồn lực tài chính, chiến lược 

công nghệ và năng lực vận hành còn yếu, làm 

chậm quá trình chuyển đổi số toàn diện của ngành. 

Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước 

được tổng hợp tại Mục 2.4, cho thấy doanh nghiệp 

vừa và nhỏ thường triển khai chuyển đổi số ở mức 

độ ban đầu, thiếu tính đồng bộ do hạn chế về nguồn 

lực tài chính và hạ tầng công nghệ. 

4.2. Năng lực công nghệ, năng lực số và các 

yếu tố ảnh hưởng 

Bảng 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới mô hình kinh doanh 

STT Yếu tố ảnh hưởng Kết luận Minh chứng 

1 
Năng lực công 

nghệ 

Là yếu tố tác động mạnh nhất 

đến đổi mới mô hình kinh doanh 

Doanh nghiệp dùng ERP/BIM/AI có 

khả năng đổi mới cao hơn 25–30% 

2 
Năng lực số nhân 

sự 

Tác động mạnh đến khả năng 

triển khai số hóa và sáng tạo 

Doanh nghiệp có đội ngũ số tốt tăng 

hiệu quả 15–20% 

3 Áp lực cạnh tranh 
Thúc đẩy doanh nghiệp chuyển 

đổi nhanh hơn 

Doanh nghiệp đối mặt cạnh tranh cao 

có xác suất chuyển đổi ×2 

4 
Yêu cầu khách 

hàng 

Tác động rõ rệt đến thay đổi 

trong dịch vụ và kênh phân phối 

Doanh nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu 

khách hàng tăng mức hài lòng 15–20% 
Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Phân tích dữ liệu cho thấy các yếu tố có ảnh 

hưởng mạnh nhất đến quá trình chuyển đổi mô 

hình kinh doanh là:  

Năng lực công nghệ của doanh nghiệp đóng 

vai trò nền tảng trong quá trình chuyển đổi mô hình 

kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành 

vật liệu xây dựng [7]. Doanh nghiệp có mức độ 

ứng dụng công nghệ cao (ERP, BIM, Big Data, AI) 

và khả năng tự động hóa quy trình quản lý, sản 

xuất, kho vận tốt thường chuyển đổi số hiệu quả 

hơn, từ đó tái cấu trúc mô hình kinh doanh nhanh 
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chóng và gia tăng giá trị cung cấp cho khách hàng. 

Năng lực công nghệ được xác định là yếu tố có tác 

động tích cực đến đổi mới mô hình kinh doanh. 

Năng lực số nhân sự là trình độ và kỹ năng số 

của nhân sự được chứng minh là yếu tố quan trọng 

thúc đẩy hiệu quả chuyển đổi số [8]. Các doanh 

nghiệp sở hữu đội ngũ nhân sự có khả năng sử 

dụng công nghệ, khai thác dữ liệu, phân tích thông 

tin và thích ứng với công cụ số mới thường triển 

khai các mô hình kinh doanh số thành công hơn. 

Nghiên cứu cũng cho thấy mối quan hệ chặt chẽ 

giữa năng lực số của nhân sự và khả năng đổi mới 

sáng tạo trong doanh nghiệp, đặc biệt trong việc 

phát triển kênh phân phối trực tuyến và dịch vụ 

khách hàng minh bạch. 

Trong nghiên cứu, năng lực công nghệ được 

hiểu là khả năng của doanh nghiệp trong việc đầu 

tư, triển khai và tích hợp các hệ thống công nghệ 

phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh. Trong 

khi đó, năng lực số phản ánh trình độ, kỹ năng và 

khả năng của nguồn nhân lực trong việc sử dụng 

và khai thác hiệu quả các công nghệ số. Hai khái 

niệm này có mối quan hệ tương hỗ, trong đó năng 

lực công nghệ đóng vai trò nền tảng, còn năng lực 

số quyết định hiệu quả ứng dụng công nghệ trong 

quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh. 

Áp lực cạnh tranh từ thị trường tác động mạnh 

mẽ đến quyết định chuyển đổi mô hình kinh doanh 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành vật liệu xây 

dựng. Doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng 

với cạnh tranh về giá, chất lượng, tốc độ cung ứng 

và áp dụng công nghệ mới để duy trì năng lực cạnh 

tranh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng áp lực cạnh 

tranh không chỉ là thách thức mà còn là động lực 

thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh 

doanh, tăng cường thích ứng và phát triển các giải 

pháp sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Yêu cầu ngày càng cao về minh bạch thông 

tin, tốc độ giao hàng và chất lượng dịch vụ được 

xác định là yếu tố quan trọng thúc đẩy doanh 

nghiệp áp dụng chuyển đổi số. Những doanh 

nghiệp đáp ứng tốt các yêu cầu này thường nâng 

cao được uy tín, cải thiện trải nghiệm khách hàng 

và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Kết quả cho thấy 

mối quan hệ tích cực giữa sự chú trọng đến yêu cầu 

khách hàng và đổi mới mô hình kinh doanh, đặc 

biệt là trong việc triển khai các kênh bán hàng trực 

tuyến, hệ thống quản lý kho vận thông minh và 

dịch vụ hậu mãi hiệu quả. 

Phát hiện này tương đồng với các nghiên cứu 

trong tổng quan (Mục 2.4), khi khẳng định năng 

lực công nghệ và kỹ năng số của nhân sự là các 

yếu tố then chốt quyết định mức độ thành công của 

chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh 

trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

4.3. Mức độ đổi mới mô hình kinh doanh 

Bảng 3. Mức độ đổi mới các thành tố của mô hình kinh doanh 

STT Thành tố mô hình Kết luận Minh chứng 

1 Kênh phân phối 
Đang dịch chuyển từ truyền 

thống sang trực tuyến 
Doanh thu kênh số tăng 12–20% 

2 Quy trình vận hành 
Tối ưu nhờ phần mềm quản 

lý, kho vận, dự báo nhu cầu 

Giảm thất thoát 10–15%, giảm thời 

gian 2–3 ngày 

3 Giá trị đề xuất 
Chuyển từ bán hàng sang 

cung cấp dịch vụ trọn gói 

Tăng hài lòng khách hàng 15%, giảm 

trả hàng 5–8% 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp đã bắt đầu thay 

đổi một số thành tố của mô hình kinh doanh, đặc 

biệt ở: 

- Kênh phân phối: Các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ngành vật liệu xây dựng đã bắt đầu thay đổi 

kênh phân phối truyền thống sang các nền tảng số 

và mạng xã hội. Doanh nghiệp tận dụng các kênh 

online để tiếp cận khách hàng nhanh hơn, mở rộng 

thị trường và giảm chi phí trung gian, nâng cao khả 

năng tương tác và chăm sóc khách hàng.  

- Quy trình vận hành: Doanh nghiệp xây dựng 

chính sách nội bộ và áp dụng phần mềm quản lý 

kho, quản lý giao hàng và tối ưu hóa chuỗi cung 

ứng, giúp giảm thiểu thất thoát hàng hóa, rút ngắn 

thời gian giao hàng, giảm chi phí và nâng cao hiệu 

quả vận hành doanh nghiệp.  

- Giá trị đề xuất: Các doanh nghiệp đang thay 

đổi giá trị đề xuất từ việc bán sản phẩm đơn thuần 

sang cung cấp dịch vụ trọn gói, bao gồm tư vấn 

thiết kế, kỹ thuật, tạo mô hình mẫu, giao hàng 

nhanh, hướng dẫn khách hàng sử dụng và những 

chính sách hỗ trợ hậu mãi khách hàng khi sử dụng 

dịch vụ. Sự thay đổi này đáp ứng yêu cầu ngày 

càng cao về minh bạch, tốc độ và chất lượng dịch 
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vụ từ phía khách hàng, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh 

tranh bền vững. 
4.4. Tác động của chuyển đổi số tới hiệu quả 

hoạt động 

Bảng 4. Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

STT Khía cạnh tác động Kết luận Minh chứng 

1 Chi phí vận hành 
Giảm mạnh khi áp dụng công 

nghệ 
Giảm 15–25% chi phí vận hành 

2 Logistics Tăng tốc độ và độ chính xác Tăng 20–30% tốc độ xử lý đơn hàng 

3 Kênh số Tăng doanh thu và thị phần Tăng doanh thu 12–20% 

4 Trải nghiệm khách hàng Cải thiện rõ rệt Tăng hài lòng khách hàng 15–20% 
Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi mô 

hình kinh doanh mà còn tác động trực tiếp tới hiệu 

quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

ngành vật liệu xây dựng. Các nghiên cứu sơ bộ cho 

thấy, các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số 

mạnh mẽ có thể giảm chi phí vận hành trung bình 

khoảng 15–25%, tăng tốc độ xử lý đơn hàng 

khoảng 20–30%, đồng thời cải thiện mức độ hài 

lòng khách hàng lên 15–20% so với các doanh 

nghiệp chưa áp dụng chuyển đổi số [9]. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở khía cạnh quy 

trình vận hành, việc triển khai phần mềm quản lý 

kho, ERP và công cụ dự báo nhu cầu giúp giảm 

thất thoát nguyên vật liệu trung bình 10–15%, rút 

ngắn thời gian giao hàng 2–3 ngày so với trước khi 

số hóa. Về kênh phân phối, doanh nghiệp bán hàng 

qua nền tảng số và mạng xã hội ghi nhận doanh thu 

tăng từ 12–20% so với kênh phân phối truyền 

thống. Về giá trị đề xuất và dịch vụ khách hàng, 

chuyển sang cung cấp dịch vụ trọn gói, tư vấn kỹ 

thuật và giao hàng nhanh giúp nâng cao mức độ 

hài lòng khách hàng khoảng 15%, đồng thời giảm 

tỷ lệ khiếu nại và trả hàng xuống 5–8%. 

Nhìn chung, chuyển đổi số mang lại tác động 

tích cực rõ rệt tới hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ngành vật liệu xây dựng, giúp 

tối ưu hóa quy trình, tăng doanh thu, nâng cao chất 

lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh. Số liệu ước 

tính cho thấy các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả vào 

công nghệ và phát triển năng lực số có thể cải thiện 

hiệu suất trung bình 15–25%, minh chứng cho vai 

trò then chốt của chuyển đổi số trong việc nâng cao 

hiệu quả vận hành và phát triển bền vững. 

Các doanh nghiệp đạt mức độ chuyển đổi số 

cao thể hiện sự cải thiện đáng kể trong hiệu suất 

hoạt động: giảm chi phí vận hành từ 10–20%, rút 

ngắn thời gian giao hàng, nâng cao tính chính xác 

của thông tin kho hàng và cải thiện mức độ hài 

lòng của khách hàng. Những doanh nghiệp áp 

dụng mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng số 

cũng ghi nhận sự gia tăng về doanh thu và khả 

năng tiếp cận thị trường mới, đặc biệt trong phân 

khúc công trình dân dụng và thương mại. 

4.5. Những rào cản chính 

Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình chuyển 

đổi mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ ngành vật liệu xây dựng đang gặp phải ba 

nhóm rào cản lớn, tác động trực tiếp đến tốc độ, 

mức độ thành công của chuyển đổi số. 

Bảng 5. Các rào cản chính trong chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

STT Nhóm Kết luận Số liệu 

1 Tài chính Rào cản lớn nhất 65–70% DN không đủ ngân sách đầu tư 

2 Nhân lực Kỹ năng yếu 60% nhân sự thiếu kỹ năng dữ liệu 

3 Chiến lược Thiếu lộ trình 55% DN chưa có kế hoạch chuyển đổi số 
Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Thứ nhất, hạn chế về tài chính được xem là 

rào cản phổ biến nhất. Phần lớn doanh nghiệp có 

nguồn vốn hạn hẹp, khó bố trí ngân sách cho đầu 

tư công nghệ mới, nâng cấp hạ tầng số hoặc triển 

khai hệ thống tích hợp dữ liệu. Nhiều doanh nghiệp 

cho biết chi phí đầu tư ban đầu cho phần mềm quản 

trị, nền tảng ERP hay hệ thống logistics thông 

minh vượt quá khả năng tài chính, dẫn đến việc chỉ 

áp dụng các giải pháp rời rạc, thiếu tính đồng bộ. 

Thứ hai, thiếu hụt nhân lực số là trở ngại lớn 

trong nội bộ doanh nghiệp. Đa số nhân sự hiện nay 

chưa có kỹ năng phân tích dữ liệu, khai thác báo 

cáo số, vận hành nền tảng số hoặc sử dụng các 

công cụ hỗ trợ quản trị hiện đại. Việc thiếu đội ngũ 

phụ trách chuyển đổi số chuyên trách khiến doanh 

nghiệp không thể triển khai sâu các giải pháp công 

nghệ, dẫn đến việc ứng dụng công nghệ chỉ mang 

tính hình thức và không tạo ra giá trị thực tiễn. 
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Thứ ba, thiếu chiến lược dài hạn khiến chuyển 

đổi mô hình kinh doanh diễn ra không đồng bộ. 

Nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số theo 

xu hướng hoặc theo yêu cầu đối tác, mà không xây 

dựng lộ trình tổng thể, chỉ tiêu đo lường và mô 

hình vận hành mới. Việc thiếu định hướng làm cho 

các hoạt động chuyển đổi bị phân tán, thiếu liên 

kết giữa các bộ phận, không đủ tạo ra thay đổi đáng 

kể đối với mô hình kinh doanh. 

5. Kết luận  

Nghiên cứu cho thấy chuyển đổi mô hình kinh 

doanh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành 

vật liệu xây dựng đang diễn ra nhưng vẫn ở mức 

độ từng phần, chưa đồng bộ. Bốn yếu tố có ảnh 

hưởng mạnh nhất đến quá trình chuyển đổi gồm: 

năng lực công nghệ, trình độ kỹ năng số của nhân 

sự, áp lực cạnh tranh từ thị trường và yêu cầu ngày 

càng cao từ phía khách hàng. Kết quả thực nghiệm 

khẳng định rằng chuyển đổi số chỉ mang lại hiệu 

quả rõ rệt khi doanh nghiệp đồng thời đầu tư vào 

hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực nhân sự và 

tái cấu trúc mô hình kinh doanh theo hướng số hóa 

[10]. Tuy nhiên, quá trình này đang bị cản trở bởi 

ba nhóm rào cản chính: hạn chế tài chính, thiếu hụt 

nhân lực số và thiếu chiến lược dài hạn. 

6. Thảo luận và đề xuất chiến lược 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chiến lược 

chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp 

vừa và nhỏ cần được triển khai theo lộ trình có 

trọng tâm, lấy năng lực công nghệ và năng lực số 

của nguồn nhân lực làm nền tảng. Doanh nghiệp 

cần ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ phù hợp với 

quy mô và đặc thù ngành, đồng thời chuẩn hóa quy 

trình vận hành nhằm nâng cao hiệu quả khai thác 

dữ liệu và tự động hóa các khâu cốt lõi. Song song 

đó, việc phát triển kỹ năng số cho đội ngũ quản lý 

và người lao động đóng vai trò quyết định, giúp 

doanh nghiệp chuyển đổi từ ứng dụng công nghệ 

đơn lẻ sang đổi mới mô hình kinh doanh một cách 

toàn diện. 

Việc đẩy mạnh kết nối với nhà cung cấp, đối 

tác logistics và khách hàng thông qua các nền tảng 

số sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, tốc độ phản 

ứng và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, doanh 

nghiệp cần linh hoạt điều chỉnh mô hình giá trị, đa 

dạng hóa kênh phân phối và dịch vụ hậu mãi trên 

nền tảng số, qua đó thích ứng hiệu quả với áp lực 

cạnh tranh ngày càng gia tăng trong bối cảnh 

chuyển đổi số hiện nay. 

Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ hơn 

để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. Cần tăng cường các gói ưu đãi tín dụng 

hoặc quỹ hỗ trợ đầu tư công nghệ, qua đó giảm áp 

lực tài chính cho doanh nghiệp. Đồng thời, cơ quan 

chức năng nên mở rộng chương trình đào tạo kỹ 

năng số, hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số và triển khai 

các nền tảng số dùng chung cho doanh nghiệp 

ngành vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục 

cải thiện chất lượng thể chế, đẩy mạnh minh bạch 

hóa dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục trong các giao 

dịch số, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và tăng 

hiệu quả triển khai công nghệ 
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